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Câu 1. Giải các hệ phương trình:



[bookmark: MTBlankEqn]a)  	b)  	c) .
Câu 2. 
Cho hệ phương trình .

a) Giải hệ phương trình khi .


b) Tìm giá trị của  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thoả mãn .
Câu 3. Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:
Để hoàn thành một công việc, hai tổ phải làm chung trong 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì tổ hai bị điều đi làm việc khác, tổ một đã hoàn thành nốt công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?
Câu 4. 

















Cho đường tròn . Từ một điểm  nằm bên ngoài , vẽ hai tiếp tuyến  và  với đường tròn (,  là các tiếp điểm).  cắt  tại , kẻ dây  song song với . Nối  cắt  tại điểm thứ hai là ,  cắt  tại . Chứng minh:




a) Bốn điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn.

b) .

c) Tứ giác  nội tiếp đường tròn.


d)  là trung điểm .
Câu 5. 


Cho  thỏa mãn điều kiện: . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
HẾT


	

[image: ]
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – QUẬN NAM TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM
NĂM HỌC: 2020-2021
MÔN: TOÁN – KHỐI LỚP 9


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Giải các hệ phương trình:



a)  	b)  		c) 
Lời giải



a) .

Vậy nghiệm của hệ phương trình là .




b) .

Vậy nghiệm của hệ phương trình là .

c) Đặt .




Hệ phương trình đã cho trở thành .

Với .

Với .

Vậy nghiệm của hệ phương trình là .
Câu 2. 
Cho hệ phương trình .

a) Giải hệ phương trình khi .


b) Tìm giá trị của  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thoả mãn .
Lời giải





a) Khi  hệ phương trình trở thành .


Vậy khi , hệ phương trình có nghiệm .



b) Theo giả thiết ta có .



Với , thay vào phương trình  ta được .


Vậy khi  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất thoả mãn .
Câu 3. Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:
Để hoàn thành một công việc, hai tổ phải làm chung trong 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì tổ hai bị điều đi làm việc khác, tổ một đã hoàn thành nốt công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?
Lời giải

Gọi  lần lượt là thời gian hoàn thành công việc khi làm riêng của tổ một và tổ hai.

Điều kiện .

Trong 1 giờ, tổ một làm được (công việc).

Trong 1 giờ, tổ hai làm được  (công việc).


Vì thời gian hoàn thành công việc khi làm chung là 6 giờ, nên trong 1 giờ cả hai tổ làm được  (công việc). Ta có phương trình .

Trong thực tế, thời gian làm việc của tổ một là 12 giờ và tổ hai là 2 giờ nên ta có phương trình.

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình .


Đặt , hệ phương trình trở thành 

Giải hệ phương trình ta được .

Với  (thoả mãn).

Với  (thoả mãn).
Vậy thời gian hoàn thành công việc nếu làm riêng của tổ một là 15 giờ, của tổ hai là 10 giờ.
Câu 4. 

















Cho đường tròn . Từ một điểm  nằm bên ngoài , vẽ hai tiếp tuyến  và  với đường tròn (,  là các tiếp điểm).  cắt  tại , kẻ dây  song song với . Nối  cắt  tại điểm thứ hai là ,  cắt  tại . Chứng minh:




a) Bốn điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn.

b) .

	c) Tứ giác  nội tiếp đường tròn.


	d)  là trung điểm .
Lời giải
[image: ]




a) Chứng minh: Bốn điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn.

Xét tứ giác  có:



 ( là tiếp tuyến )



 ( là tiếp tuyến )


 


 Tứ giác  nội tiếp





 Bốn điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn

b) Chứng minh : .


Xét  và  ta có:

 chung



 (sđ) (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc chắn cung)




    (g – g)





c) Chứng minh : Tứ giác  nội tiếp đường tròn.

Ta có:  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)


 (bán kính )



  là đường trung trực của 


 tại 



Xét  vuông tại  có  là đường cao:

 (hệ thức lượng)

Mà  (cmt)




Xét  và  ta có:

 chung


 




   (c – g – c)




 Tứ giác  nội tiếp


d) Chứng minh  là trung điểm .



Ta có:  (sđ)


  (sole trong, )





Xét  và  ta có:

 chung

 (cmt)




   ( g-g)



 (1)


Xét  và  ta có:

 chung



 (sđ)




   (g-g)



 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 



  là trung điểm 
Câu 5. 


Cho  thỏa mãn điều kiện: . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
Lời giải


Ta có: 









Xét  




Dấu “=” xảy ra 


Vậy khi  thì  đạt giá trị lớn nhất là 1.
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UBND QUANNAMTULIEM  Dit KIEM TRA GIUA HOC K1
TRUGNG THCS POAN THI BIEM MON TOAN - KHOI LOP9

DE CHINH THUC (Dé ¢6 1 trang) Thoi gian lam bai: 90 phiit

Luw y: HS dhege st dung mdy tinh bo fii.

Ho tén:

GV coi thi thu lai dé cubi gio' Fiém tra.

Bai 1 (2,5 diém).
Gidi céc hé phuong trinh:

1 1
o)
) x= =1 ) 2x+y)+3x-»=7 x=2 2y-1
rty=3 2rady—siyiay il o
¥-2 2y-1
Bai 2 (1,5 diém).

Cho hé phuong trinh: {”2” = ¢
mx—y:m %j e M)('Lj ,‘\
a) Giai h¢ phuong trinh khi m= 3.
b)ﬂmginicaamaéhephmgmnhcéngmemduyméxmcamm:x+y= It
Bai 3 (2,0 diém). Gidi bai todn sau béing cdch 1Gp hé phiwong trinh:
Pé hoan thanh mot cong viée, hai & phéi lam chung trong 6 gidr Sau 2 gits 1am chung thi tb hai
bi didu di Jam vige khéc, 16 mot da hoan thinh nét cong vige con lai trong 10 gio. Hoi néu mbi
4 1am riéng thi sau bao 1au s& hoén thanh cong viée?

Bai 4 (3,5 diém).
Cho dudng tron (O; R). Tirmgt diém 4 nim bén ngodi (0),

dumg tron (B, C 14 oée tiép diém). OA céit BC tai H, ké ddy CD song song !
(0) tai diém thit hai 12 E, CE cit AB tai I. Chimg minh:
a) Bén diém 4,B.0,C ciing thube mot dubng tron.
b) AB* = AEAD. A
¢) Tir gidic EHOD ndji tiép dudng tron.
d) 1 1a trung diém AB.
Bai 5 (0,5 diém).

V& hai tiép tuyén 4B v& AC V6i

Cho x;y>0

thoa mén diéu kién: -1, Tim gié tr lon nhétt cia b
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